
	TÊN DOANH NGHIỆP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      Tỉnh (thành phố), ngày       tháng      năm 2026




BÁO CÁO THÀNH TÍCH
ĐỀ NGHỊ TẶNG BẰNG KHEN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Tên Doanh nghiệp đề nghị khen thưởng
(Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt)

I. THÔNG TIN CHUNG
	- Tên doanh nghiệp:
- Tên tiếng Anh (nếu có):
- Tên viết tắt (nếu có):
- Địa điểm trụ sở chính:
- Điện thoại	:					Fax:
- Email:						
- Người liên hệ:          				Chức vụ:
Điện thoại của người liên hệ
- Địa chỉ trang tin điện tử:
- Cơ cấu tổ chức:
- Chức năng, nhiệm vụ được giao:
- Giấy phép kinh doanh/Giấy phép đầu tư:         cấp ngày:       
- Cơ quan cấp:
- Mã số thuế:
- Tổng số cán bộ, công nhân viên:
II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
	Báo cáo thành tích phải căn cứ vào các tiêu chuẩn xét khen thưởng tại mục III của Công văn hướng dẫn; báo cáo kết quả thành tích xuất sắc đạt được, các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng, hiệu quả … phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, của cơ quan, đơn vị, các thành tích có đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo; các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc, mang lại hiệu quả kinh tế, xã hội, bài học kinh nghiệm để đạt được thành tích xuất sắc, mang lại kết quả tốt trong công tác xuất khẩu năm 2025, cụ thể:
1. Kim ngạch xuất khẩu theo mặt hàng năm 2025
: (đơn vị tính: USD)
	Mặt hàng (*)
	Kim ngạch xuất khẩu
	Thị trường xuất khẩu

	Mặt hàng….
	
	

	Mặt hàng…
	
	

	Tổng
	
	


(*) Lấy theo nhóm hàng chính (Ví dụ: Gạo, cà phê, chè các loại,…)
2. Doanh thu, lợi nhuận năm 2025: (đơn vị tính: VNĐ)
	Năm
	Doanh thu (*)
	Lợi nhuận sau thuế (*)

	Năm 2025
	
	


Là đơn vị sản xuất, kinh doanh phải nêu việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm.
3. Các Bằng khen, Giấy chứng nhận về các giải thưởng mà Doanh nghiệp đã được khen thưởng trong năm trước thời điểm xét chọn.

	XÁC NHẬN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT 
KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)






	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu)





XÁC NHẬN CỦA CỤC XUẤT NHẬP KHẨU - BỘ CÔNG THƯƠNG
(Lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu)
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ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG


DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC DOANH NGHIỆP
ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ TÓM TẮT THÀNH TÍCH
(Kèm theo Công văn số             ngày    tháng    năm 2026)
	TT
	Tên doanh nghiệp
	Hồ sơ khen thưởng 
(đánh dấu “X” nếu đạt)
	Đánh giá hồ sơ
	Tóm tắt thành tích
	Ghi chú

	
	
	Tờ trình đề nghị khen thưởng
	Báo cáo thành tích
	Biên bản xét khen thưởng
	Đạt
	Không đạt
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	




XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT KHEN THƯỞNG
		Mẫu số 02
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

